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KHU DỊCH VỤ DU LỊCH SINH

THÁI BÀU SEN

KHU DỊCH VỤ DU LỊCH SINH

THÁI HỒ ĐẬP CẤM

KHU DỊCH VỤ DU LỊCH SINH

THÁI AN SƠN

TDTT THÔN
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KHU DI TÍCH CẤM AN SƠN

LNC, NTD

ONT

BHK

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC, BHK

ONT

LUC, BHK

ONT
LUC, BHK

ONT

BHK

ONT

BHK

TMD

BHK

ONT

BHK

ONT

BHK

SKN

NTD

ONT

BHK

ONT

BHK

ONT

LUC

ONT

LUC, BHK

ONT

BHK

ONT

BHK

ONTBHK

ONT

BHK

ONT

BHK

ONT

BHK

ONT

BHK

ONT

BHK, LUC

ONT

BHK, LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

SKC

LUC

SKC

LUC

SKC

BHK

SKN

LUC

DKV

LNC

DKV

BHK

DKV

NTD

DKV

BHK

DKV

NTD

DTT

BHK

DTT

BHK

DKV

LUK, LUC

DDL

LUK, LUC

DDL

LUK, LUC

DDL

LUK, LUC

DDL

BHK

DDL

DGD, DSH

CAN

BHK

DTT

B

H

K

O

N

T

BHK

DDL

BHK

DDL

BHK

DKV

BHK

DTT

DGD

TMD

BHK

DTT

BHK

DKV

BHK

DKV

BHK

DKV

LUC

DKV

LUC

DKV

BHK

DKV

BHK

DKV

BHK

DKV

LUC

DKV

LUC

SKN

II Đất xây dựng

- Đất ở

- Đất công cộng 

- Đất cây xanh,

- Đất  tôn giáo, danh lam

di tích, đình đền

- Đất công nghiệp, tiểu thủ

- Đất khoáng sản và sản xuất

- Đất hạ tầng kỹ thuật

- Đất sông ngòi, kênh rạch,

- Đất chưa sử dụng

- Đất hạ tầng phục vụ 

- Đất quốc phòng, an ninh

sản xuất

thể dục thể thao

công nghiệp và làng nghề

vật liệu xây dựng

- Đất xây dựng các

chức năng khác

+Đất xử lý chất thải rắn

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa 

+ Đất hạ tầng kỹ thuật khác

III Đất khác

mặt nước chuyên dùng

BẢNG KÝ HIỆU CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT 

Ngắn hạn

Quy hoạch

Các giai đoạn quy hoạch

Tên ký hiệu

1

STT

2 

Hiện trạng

3

Dài hạn

4 5

I Đất nông nghiệp

- Đất trồng lúa

- Đất trồng trọt khác

- Đất  nuôi trồng thủy sản

- Đất  rừng sản xuất

- Đất  rừng phòng hộ

- Đất làm muối

- Đất  rừng đặc dụng

- Đất nông nghiệp khác

HTX

0,07 HA

CAN

0,06 HA

ubnd

0,59 HA

vh

0,11 HA

BD-02

0,03 HA

YT

0,23 HA

CHO

0,4 HA

CHDV

0,20 HA

TH-01

1,13 HA

TH-02

0,09 HA

MN-01

0,50 HA

MN-02

0,11 HA

SVD

1,53 HA

CVCX-01

1,40 HA

CVCX-02

2,78 HA

DDL-01

7,06 HA

DDL-02

1,91 HA

DDL-03

1,86 HADDT

4,08 HA

DDL-04

1,77 HA

NT-01

2,70 HA

NT-02

0,94 HA

NT-03

4,75 HA

NT-04

5,33 HA

NT-06

3,03 HA

NT-07

0,33 HA

NT-08

1,95 HA
NT-09

2,59 HA

NT-10

0,65 HA

NT-11

0,65 HA

OHT-04

HA

OHT-07

1,14 HA

OHT-10

0,24 HA

OHT-14

3,26 HA

OHT-30

15,96HA

OHT-31

0,54 HA

OHT-32

0,32 HA

OHT-33

1,80 HA

OHT-34

0,70 HA

OHT-35

1,50 HA

OHT-36

1,24 HA

OHT-37

3,30 HA

OHT-38

2,52 HA

OHT-39

2,16 HA

OHT-40

6,07 HA

OHT-41

3,38 HA

OHT-42

4,95 HA

OHT-43

5,69 HA

OHT-44

3,18 HA

OHT-45

0,49 HA

OHT-46

0,46 HA

OHT-47

0,14 HA

OHT-48

1,38 HA

OHT-49

0,18 HA

OHT-50

5,11 HA

OHT-51

4,28 HA OHT-52

5,39 HA

OHT-53

1,72 HA

OHT-54

3,37 HA

OHT-55

0,24 HA

OHT-56

0,12 HA

OHT-57

2,62 HA

OHT-58

4,67 HA

OHT-59

2,44 HA

OHT-60

1,06 HA

OHT-61

2,51 HA

OHT-62

2,88 HA

OHT-63

2,31 HA

OHT-64

6,91 HA

OHT-65

0,74 HA

OHT-66

1,53 HA
OHT-67

0,36 HA

OHT-68

0,41 HA

OHT-69

9,25 HA

OHT-70

2,27 HA

OHT-71

0,75 HA

OHT-72

1,73 HA

OHT-73

4,76 HA

OHT-74

0,06 HA

OHT-75

3,19 HA

OHT-76

1,90 HA

OHT-77

2,24 HA
OHT-78

2,62 HA

OHT-79

0,18 HA

OHT-80

7,71 HA OHT-81

1,85 HA

OHT-82

0,26 HA

OHT-83

0,65 HA

OHT-84

2,75 HA

OHT-85

1,04 HA

OHT-86

0,64 HA

OHT-87

0,05 HA

OHT-88

0,33 HA

OHT-89

1,04 HA

OHT-90

0,69 HA

OHT-91

2,24 HA

OHT-92

5,99 HA

OHT-93

0,30 HA

OHT-94

0,51 HA

OHT-95

0,90 HA

OHT-96

0,39 HA

OHT-97

0,7 HA

OHT-98

1,97 HA

OHT-99

0,76 HA

OHT-100

1,11 HA

OHT-101

0,54 HA

OHT-102

0,85 HA

OHT-103

0,47 HA

OHT-104

0,47 HA

OHT-105

0,02 HAOHT-106

0,19 HA

OHT-107

0,23 HA

OHT-108

1,36 HA

OHT-109

1,46 HA

OHT-110

1,43 HA

OHT-111

0,60 HA

OHT-112

0,60 HA

OHT-113

2,76 HA

OHT-114

0,89 HA

OHT-115

3,69 HA

OHT-116

3,14 HA

OHT-117

0,51 HA

OHT-118

0,34 HA

OHT-119

0,73 HA

OHT-120

1,63 HA

OHT-121

0,49 HA

OHT-122

1,47 HA

OHT-123

0,43 HA

OHT-124

0,64 HA

OHT-125

1,31 HA

OHT-126

6,36 HA
OHT-127

4,19 HA

OHT-128

2,00 HA

OHT-129

2,69 HA

OHT-130

0,65 HA

OHT-131

0,11 HA

OHT-132

0,08 HA

OHT-133

3,50 HA

OHT-134

2,05 HA

OHT-135

2,42 HA

OHT-136

2,47 HA

OHT-137

2,61 HA

OHT-138

0,94 HA

OHT-139

0,56 HA

OHT-140

2,10 HA

OHT-141

2,72 HA

OHT-142

0,49 HA

OHT-143

0,22 HA
OHT-144

1,19 HA

OHT-145

0,87 HA

OHT-146

4,42 HA

OHT-147

1,68 HA

OHT-148

9,43 HA

OHT-149

1,11 HA

OHT-150

6,76 HA

OHT-151

9,55 HA

OHT-152

7,14 HA

OHT-153

0,15 HA

OHT-154

0,22 HA

OHT-155

0,14 HA

OHT-156

2,84 HA
OHT-157

8,59 HA

OHT-158

8.08 HA

OHT-159

0,43 HA

NVH-09

0,08 HA

THCS

2,47 HA

OQH-06

0,51 HA

OQH-07

0,91 HA

OQH-08

2,75 HA

OQH-09

0,06 HA

OQH-10

1,21 HA

OQH-11

1,36 HA

OQH-12

0,43 HA

OQH-13

0,18 HA

OQH-14

0,79 HA

OQH-15

0,38 HA

OQH-16

2,27 HA

OQH-17

1,90 HA

OQH-18

0,53 HA

OQH-19

0,98 HA

OQH-20

0,34 HA

TXD3

0,14 HA OQH-22

0,71 HA

OQH-23

7,07 HA

OQH-24

4,87 HA

OQH-25

1,07 HA

OQH-26

1,56 HA

XDK3

2,30 HA

OQH-28

2,45 HA

OQH-29

0,27 HA

OQH-30

1,06 HA

OQH-31

0,54 HA

OQH-32

0,27 HA

OQH-33

1,06 HA

OQH-34

1,54 HA OQH-35

2,17 HA

OQH-27

0,48 HA

OQH-37

4,94 HA

OQH-38

2,85 HA

OQH-36

0,23 HAOQH-39

0,6 HA

OQH-40

1,63 HA

CN-03

3,29 HA

CV-05

0,11 HA

CV-06

1,06 HA

CV-07

0,26 HA

CV-04

0,30 HA

CV-05

0,26 HA

CV-06

0,21 HA

CV-09A

0,60 HA

CV-09C

0,03 HA

CV-09B

0,03 HA

CV-04

0,14 HA

CV-01a

0,17 HA

TDTT-05

0,12 HA
TDTT-06

0,30 HA

TDTT-07

0,23 HA

TDTT-08

0,08 HA

TDTT-09

0,41 HA

TDTT-04

0,34 HA

TDTT-01

0,24 HA

XDK-01

0,20 HA

XDK-02

0,19 HA

XDK-03

0,17 HA

CN-09

1,66 HA

CN-08

2,03 HA

CN-07

0,59 HA

CN-06

3,99 HA

CV-02

0,42 HA

TDTT-02

0,37 HA

CV-08

0,04 HA

TXD1

0,19 HA

NVH-01

0,09 HA

NVH-02

0,1 HA

NVH-04

0,1 HA

NVH-05

0,06 HA

NVH-06

0,08 HA

NVH-07

0,14 HA

NVH-08

0,06 HA

TXD2

0,09 HA

TXD4

0,09 HA

OQH-21

1,03 HA

SHCD

2,0 HA

CN-01A

26,67HA

CN-02

7,30 HA

CN-01A

13,80HA
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SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ VAØ PHAÏM VI RANH GIÔÙI 

COÂNG TY CP LAÂM NGHIEÄP KIM THAØNH LAÄP

CUÏM COÂNG NGHIEÄP HOAØI CHAÂU

BAÛN VEÕ: QH 01

THIEÁT KEÁ

KEØM THEO TÔØ TRÌNH SOÁ....................NGAØY........THAÙNG........NAÊM 2024

TEÂN BAÛN VEÕ:

COÂNG TRÌNH: ÑIEÀU CHÆNH QUY HOAÏCH CHI TIEÁT XAÂY DÖÏNG TYÛ LEÄ 1/500

GHEÙP: 1xA0

GIAÙM ÑOÁC 

NGUYEÃN QUANG HOAØNG

 CHUÛ ÑAÀU TÖ:

CHUÛ NHIEÄM ÑOÀ AÙN

TYÛ LEÄ: 1/500

KEØM THEO TÔØ TRÌNH SOÁ...... NGAØY ........THAÙNG........NAÊM 2024

NGAØY ..../3/2024

PHOØNG QUAÛN LYÙ ÑOÂ THÒ
CÔ QUAN THAÅM ÑÒNH VAØ TRÌNH PHEÂ DUYEÄT:

CÔ QUAN PHEÂ DUYEÄT:

UYÛ BAN NHAÂN DAÂN THÒ XAÕ HOAØI NHÔN
KEØM THEO QUYEÁT ÑÒNH SOÁ.....................NGAØY ......THAÙNG.........NAÊM 2024

CHUÛ TRÌ THIEÁT KEÁ

KTS.ÑAØO COÂNG THÒNH

KTS.NGUYEÃN THAØNH QUAÂN

QUAÛN LYÙ KYÕ THUAÄT

KTS.NGUYEÃN THAØNH QUAÂN

KTS.NGUYEÃN THAØNH QUAÂN

VIỆT NGUYÊN

ĐỊA CHỈ: 17 LÝ THƯỜNG KIỆT - TP. QUY NHƠN - Tel : 0914064007

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI DU LỊCH

ÑÒA ÑIEÅM: XAÕ HOAØI CHAÂU, THÒ XAÕ HOAØI NHÔN, TÆNH BÌNH ÑÒNH

OHT-159

0,75 HA

TRƯỜNG MẦM NON

TRƯỜNG TIỂU HỌC

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

TRẠM Y TẾ

TRỤ SỞ UBND-HDND XÃ

TRUNG TÂM VĂN HÓA - TDTT

DI TÍCH, MIẾU, CHÙA

NHÀ VĂN HÓA

GHI CHUÙ:

RANH GIỚI XÃ

RANH TRUNG TÂM XÃ 

KÝ HIỆU LÔ ĐẤT

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT

KHU ĐẤT QUY HOẠCH

l l RANH GIỚI QUY HOẠCH

KÝ HIỆU:

KHU ĐẤT QUY HOẠCH

VỊ TRÍ KHU ĐẤT
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